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DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 1 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC1 MC dùng 

chung 

H1.1.1.1  Kế hoạch số 2508-KH/HVBCTT của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền về việc rà soát, 

điều chỉnh “Chiến lược phát triển Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035 và 

tầm nhìn đến năm 2050” 

19/6/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H1.1.1.2  Quyết định số 2509-QĐ/HVBCTT của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền về việc thành 

lập Ban chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược 

phát triển học viện 

19/6/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H1.1.1.3  Nghị quyết hàng tháng của Ban Chấp hành 

Đảng ủy Học viện. 

 

2018-2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H1.1.1.4  Hình ảnh nội dung Ba công khai trên Website 

Học viện 

2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H1.1.2.1  Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT về việc 

Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển 

Học viện Báo chí và tuyên truyền đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

20/02/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H1.1.2.2  Nghị quyết hàng tháng của Ban Chấp hành 

Đảng ủy Học viện. 

 

2018-2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H1.1.2.3  Sổ tay sinh viên 2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H1.1.2.4  Kế hoạch và nhiệm vụ hằng năm của nhà 

trường. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H1.1.2.5  Thông báo số 2747-TB/HVBCTT của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền về việc tổ chức 

Hội nghị lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh “Chiến 

lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 

2050”. 

 

 

17/7/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H1.1.3.1  Thông báo số 2747-T/HVBCTT của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền về việc tổ chức Hội 

nghị lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh “Chiến 

lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 

2050”. 

17/7/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H1.1.4.1  Quyết định số 770/QĐ-HVBC&TT về việc 

chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050.  

 

20/02/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H1.1.4.2  Nghị quyết hàng tháng của Ban Chấp hành 

Đảng ủy Học viện. 

 

2018-2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 
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DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 2 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC2 MC dùng 

chung 

H2.2.1.1  Quyết định số 853/QĐ-HVCTQG của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc 

ban hành Quy chế làm việc của HVBC&TT. 

-Quyết định số: 4371-QĐ/HVCTQG của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 

25/02/2015 

 

 

26/8/2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.1.2  Quyết định số: 6591-QĐ/HVCTQG về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

01/11/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H2.2.1.3  Hình ảnh trên Website Học viện về cơ cấu, tổ 

chức của Học viện. 

2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H2.2.1.5  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg về việc Ban 

hành Điều lệ trường đại học. 

10/12/2014 Thủ tướng 

 chính phủ 
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H2.2.1.6  Quyết định số 4971-QĐ/HVCTQG về việc 

kiện toàn Hội đồng trường Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018 -2023. 

 

7/10/2019 Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí 

Minh 
 

H2.2.1.7  Kế hoạch công tác năm của các đơn vị trong 

Học viện. 

2018-2020 Các đơn vị trong 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.1.8  Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng 

trường. 

 

2020 Hội đồng trường 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.1.9  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng 

trường. 

2018-2020 Hội đồng trường 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.2.1  Chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị có 

điều chỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020: 

Quyết định số 4233-QĐ/HVBCTT về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Ban Thanh tra 

-Quyết định số: 4234-QĐ-HVBCTT về chức 

30/9/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Ban Kế hoạch – Tài chính 

Quyết định số: 4230-QĐ/HVBCTT về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của khoa Ngoại ngữ. 

Quyết định số: 4231-QĐ/HVBCTT về chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của khoa Chính trị học 

H2.2.2.2  Quyết định số: 2901/QĐ-HVBCTT-ĐT về 

việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối 

với giảng viên của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền. 

Quyết định số 928/QĐ-HVBCTT-ĐT của 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc 

ban hành Quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên của HVBC&TT. 

08/10/2013 

 

 

01/3/2018 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.2.3  Luật giáo dục đại học và Luật giáo dục đại 

học sửa đổi, bổ sung một số điều. 

 Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam 
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H2.2.2.4  Quyết định số 70/2014/QĐ-TTG ban hành 

Điều lệ trường đại học. 

10/12/2014 Thủ tướng  

Chính phủ 
 

H2.2.2.5  Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở Đại học.  

28/11/2014 Bộ Nội vụ 

 

H2.2.2.6  Kế hoạch số 3824-KH/HVBCTT của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền về triển khai 

xây dựng Đề án vị trí việc làm trong Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền. 

25/9/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H2.2.2.7  Bản phân công môn dạy giờ dạy cho giáo 

viên của các khoa, tổ bộ môn. 

 

2018-2020 Các Khoa/Viện 

đào tạo của Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H2.2.2.8  Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW của Ban Tổ 

chức Trung ương về việc ban hành Quy chế 

xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội. 

29/5/2017 Ban Tổ chức 

Trung ương 

 



8 
 

H2.2.2.9  Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc 

ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

17/01/2018 Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí 

Minh 
 

H2.2.2.10  Bảng thống kê giảng viên về chứng chỉ tin 

học - ngoại ngữ 

2020 Ban Tổ chức Cán 

bộ Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền  

 

H2.2.3.1  Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ 

Học viện từ 2018 - 2020. 

2018 - 2020 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.3.2  Kế hoạch và Thông báo tổ chức một số hoạt 

động của Đảng ủy Học viện BCTT từ 2018 - 

2020 

2018 - 2020 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.3.3  Biên bản họp định kỳ của Ban chấp hành 

Công đoàn Học viện. 

 

2018 - 2020 Công đoàn Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H2.2.3.4  Biên bản họp định kỳ hàng tháng của Ban 

chấp hành Đoàn TN Học 

2018 - 2020 Đoàn Thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H2.2.3.5  Báo cáo tổng kết Công tác Đảng từng năm và 

phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo 

 

2018 - 2020 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.3.6  Báo cáo tổng kết công tác công đoàn từng 

năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp 

theo 

2018 - 2020 Công đoàn Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H2.2.3.7  Báo cáo chính trị ĐHĐB Đoàn TN Học viện 

Khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2022 

2019 Đoàn Thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.3.8  Bảng thống kê số lượng Đảng viên được kết 

nạp hàng năm 

 

2020 Đoàn Thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.3.9  Quyết định công nhận xếp loại chi bộ, đảng 

viên hàng năm của Đảng ủy Học viện BCTT 

 

2018 - 2019 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.3.10  Biên bản họp của Ban chấp hành Công đoàn 

HV về bình xét danh hiệu thi đua Công đoàn 

hàng năm 

 

2018 - 2020 Công đoàn Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 
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H2.2.3.11  Quyết định khen thưởng đoàn viên của Đoàn 

thanh niên Học viện BCTT 

 

2018 - 2020 Đoàn Thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.3.12  Thống kê số lượng đảng viên toàn Đảng bộ 

(T5/2020) 

 

2020 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.3.13  Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về 

Đảng và Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng Đảng 

viên mới của Đảng ủy HVBCTT 

2018 - 2020 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.4.1  Báo cáo tổng kết công tác Đảng và phương 

hướng, nhiệm vụ năm kế tiếp của Đảng ủy 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

2018 - 2020 Đảng ủy Học viện 

Báo chí và Tuyên 

truyền 

 

H2.2.4.2  Báo cáo tổng kết các mặt công tác và phương 

hướng, nhiệm vụ năm kế tiếp của Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền 

2018 - 2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H2.2.4.3  Bảng kê đăng ký nhu cầu của cán bộ Trung 

tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng tham 

gia các lớp bồi dưỡng hàng năm 

2018 - 2020 TT Khảo thí và 

Kiểm định chất 

lượng Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 
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H2.2.4.4  Quyết định số 4237 về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo 

30/9/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H2.2.4.5  Quyết định cử cán bộ, viên chức tham gia các khóa 

đào tạo chuyên môn về kiểm định chất lượng 

2019-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H2.2.4.6  Quyết định số 3901 về việc Ban hành Quy 

chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về chất lượng đào tạo 

Quyết định số 612 về việc Ban hành Quy chế 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo 

31/8/2019 

 

 

20/2/2020 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.5.1  Quyết định số 6527/HVBC&TT-KH của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban 

hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm 

nghiên cứu mạnh ở HVBC&TT. 

Quyết định số 3500-QĐ/HVBCTT-KH của 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc 

ban hành Kế hoạch Trung hạn hoạt động khoa 

học giai đoạn 2020-2025. 

31/12/2018 

 

 

 

31/12/2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H2.2.5.2  Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2019 

-2020 

 

2019 Trung tâm Khảo 

thí và Kiểm định 

chất lượng đào tạo 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

 

H2.2.5.3  Kế hoạch Tự đánh giá chương trình đào tạo 

của Học viện 

10/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H2.2.5.4  Báo cáo tổng kết công tác năm và phương 

hướng năm tiếp theo của Học viện. 

Báo cáo số 81-BC/HVBCTT ngày 

07/01/2019 của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 

2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

- Báo cáo số 6130-BC/HVBCTT-VP ngày 

16/12/2019 của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H2.2.6.1  Quyết định số 3673 QĐ/HVBCTT về Quy 

chế văn thư, lưu trữ Học viện BCTT 

13/10/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H2.2.6.2  Biên bản tự kiểm tra đánh giá công tác văn 

thư lưu trữ hàng năm 

 

2018 - 2020 Văn phòng Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H2.2.6.3  Kết luận của thanh tra số 4680/KL-HVBCTT  

 

04/12/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H2.2.6.4  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm và 

phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của 

Văn phòng HV 

2018-2020 Văn phòng Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H2.2.6.5  Sơ đồ kho lưu trữ 2020 Văn phòng Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

 

DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 3 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC3 MC dùng 

chung 

H3.3.1.1  Hướng dẫn số 3094 của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền về đổi mới  và hoàn thiện 

chương trình đào tạo đại học  

18/6/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  
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H3.3.1.2  Quyết định số 630 về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo chất lượng 

cao chuyên ngành Báo mạng điện tử.  

07/2/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.1.3  Quyết định số 629 về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo chất lượng 

cao trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên 

ngành Báo truyền hình.  

07/02/2018   Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.4  Đề án mở ngành Báo mạng điện tử CLC 

 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.5  Đề án mở ngành Báo truyền hình CLC 

 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.6  Quyết định số 707 Ban hành chương trình 

khung đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Báo mạng 

điện tử CLC. 

09/2/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.7  Quyết định  số 706 Ban hành chương trình 

khung đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 

theo hệ thống tín chỉ chuyên ngành Báo 

Truyền  hình CLC. 

09/2/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H3.3.1.8  Công văn số 4199 v/v xác nhận đề án đào tạo 

chất lượng cao trình độ đại học chuyên ngành 

Báo truyền hình và Báo mạng điện tử. 

 

13/9/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.9  Danh sách sv khóa học 2018-2022  

 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.10  Danh sách sv khóa học 2019-2023 

 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.1.11  Thông báo  số 1619 tuyển sinh các chương 

trình đào tạo đại học chất lượng cao. 

12/4/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.2.1  CTĐT và các đề cương chi tiết theo hệ thống 

tín chỉ, các nhóm ngành Lý luận (tập 1) 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.2.2  CTĐT và các đề cương chi tiết theo hệ thống 

tín chỉ, các nhóm ngành Báo chí - Truyền 

thông (tập 2) 

 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.2.3  Sổ tay sinh viên khóa học 2018-2022 

 

2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.2.4  Số 3780 Quyết định Ban hành Quy định 09/9/2019 Học viện Báo chí  
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chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ, Tin học đối 

với các hệ, các trình độ đào tạo của Học viện  

và Tuyên truyền 

H3.3.3.1  Quyết định số 3777 về việc ban hành Quy 

định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ của Học viện BCTT 

18/10/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.3.2  Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ (Văn bản hợp 

nhất số 17/VBHN-BGDĐT của Bộ trưởng 

BGDĐT). 

15/5/2014 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H3.3.3.3  Bảng phân công cán bộ coi thi tại cơ sở ngoài 

Học viện - BQLĐT 

2018-2020 Ban Quản lý đào 

tạo Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 

 

H3.3.3.4  Báo cáo kết quả khảo sát môn học và giờ giảng 

theo học kỳ năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.4.1  Quyết định số số 2989 về việc ban hành Quy 

định về công tác khảo thí của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 

1/9/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.4.2  Lịch thi các lớp đại học vừa làm vừa học 

2018 - 2020 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H3.3.4.3  Biên bản bốc thăm và bàn giao đề thi kết thúc 

học phần các lớp đại học vừa làm vừa học 

miền Bắc 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.4.4  Biên bản bốc thăm và bàn giao đề thi kết thúc 

học phần các lớp đại học vừa làm vừa học 

miền Nám 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.5.1  Kế hoạch số 2872 của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền  về điều chỉnh chương trình đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ 

15/6/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.5.2  Quyết định số 6157 Học phần tương đương 

trong chương trình đào tạo tín chỉ ngành Báo chí 

16/12/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.5.3  Quyết định số 1803 Học phần tương đương, 

học phần thay thế  trong chương trình đào tạo 

tín chỉ chuyên ngành Báo mạng điện tử. 

11/4/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.5.4  Quyết định số 5695 Học học phần thay thế  

trong chương trình đào tạo tín chỉ ngành Xây 

dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. 

02/12/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.6.1  Quyết định 4229 của BGDĐT về việc giao 

các cơ sở có đào tạo giảng dạy thí điểm các 

9/10/2018 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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môn học lý luận chính trị 

H3.3.6.2  Các báo cáo và thông cáo kết luận tình hình 

triển khai giảng dạy thí điểm các môn LLCT 

tại Học viện BCTT. 

25/1/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H3.3.6.3  Quyết định v/v Cử cán bộ tham gia lớp tập 

huấn bồi dưỡng về giảng dạy lý luận chính trị 

13/8/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.6.4  Đề tài “Nâng cao chất lượng giảng dạy các 

môn lý luận chính trị (chuyên ngành) ở Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay” – 

PGS, TS. Lưu Văn An chủ nhiệm, nghiệm thu 

2019, loại Khá. 

- Đề tài “Nâng cao chất lượng giảng dạy các 

môn lý luận chính trị (không chuyên) ở Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay” – 

PGS, TS. Mai Đức Ngọc chủ nhiệm, nghiệm 

thu 2019, loại Xuất sắc. 

2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H3.3.7.1  Bảng thống kê và các văn bản, thỏa thuận hợp 

tác của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã 

ký kết năm 2018 và 2019 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  
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H3.3.8.1  Kế hoạch số 5065 đến 5068 ngày 22 tháng 10 

năm 2019 về Tự đánh giá chương trình đào 

tạo ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công 

chúng, Xã hội học, Triết học 

22/10/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.8.2  Quyết định số 5061 đến 5064 về thành lập 

Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, 

Xã hội học, Triết học 

16/10/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H3.3.8.3  Tài liệu các văn bản hướng dẫn về công tác 

Kiểm định chất lượng 

 Trung tâm Kiểm 

định chất lượng 

giáo dục - Đại 

học Quốc gia Hà 

Nội 
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DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 4 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC4 MC dùng 

chung 

H4.4.1.1  Số tay sinh viên năm 2018 

 

2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H4.4.1.2  Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

(cấp bằng đại học thứ nhất Quyển 1 và Quyển 

2) 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.1.3  Các kế hoạch triển khai công tác đảm bảo 

chất lượng của nhà trường. 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.1.4  Báo cáo khảo sát của người học cuối khóa về 

chất lượng đào tạo của Học viện. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.2.1  Hình ảnh Mục Ba công khai liên quan đến 

chương trình đào tạo 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.3.1  Các kế hoạch triển khai các loại hình khảo sát 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H4.4.3.2  Các mẫu phiếu khảo sát 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.3.3  Báo cáo kết quả các loại khảo sát 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.4.1  Các Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp 

các hệ đào tạo và Tờ trình xin cấp Phôi bằng, 

chứng chỉ của Học viện 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.5.1  Kế hoạch tổ chức AJC OpenDay 2018 - 2020 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.5.2  Quyết định số 3901 về việc Ban hành Quy 

chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về chất lượng đào tạo 

Quyết định số 612 về việc Ban hành Quy chế 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo 

31/8/2019 

 

 

20/2/2020 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.5.3  Kế hoạch các loại hình khảo sát chất lượng 

đào tạo theo học kỳ và năm học 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H4.4.5.4  Báo cáo các kết quả khảo sát chất lượng đào 

tạo theo học kỳ và năm học 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

 



22 
 

DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 5 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC5 MC dùng 

chung 

H5.5.1.1  - Kế hoạch số 1007/KH-HVBC&TT của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền Kế hoạch tuyển 

dụng viên chức năm 2017. 

- Thông báo số 6376-TB/HVBCTT của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền về việc tuyển 

dụng giảng viên tiếng Anh. 

10/3/2017 

 

 

30/12/2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.1.2  Kế hoạch số 1672/KH-HVBC&TT  Kế hoạch 

tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, 

viên chức năm 2018. 

- Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT Kế 

hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên 

chức năm 2019. 

18/4/2018   

 

 

01/4/2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.1.3  - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT của 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền về ban 

10/7/2014 

 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, 

viên chức. 

- Quyết định số 4503/QĐ-HVCTQG về việc 

ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh 

đạo, quản lý. 

- Quyết định số 339-QĐ/HVCTQG về việc 

ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

 

12/10/2016 

 

 

22/01/2019 

 

H5.5.1.4  Báo cáo số 187-BC/HVBCTT về tình hình 

cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền. 

14/01/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H5.5.1.5  Biên bản đánh giá cán bộ sau 01 năm tuyển 

dụng 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H5.5.1.6  Thống kê số lương CBGV được tuyển dụng, 

bồi dưỡng, bổ nhiệm: 

- Danh sách cán bộ được tuyển dụng năm 

2018, 2019 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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- Danh sách cán bộ được bổ nhiệm năm 2018, 

2019. 

H5.5.2.1  Quyết định số 3901 về việc Ban hành Quy 

chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về chất lượng đào tạo 

Quyết định số 612 về việc Ban hành Quy chế 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo 

31/8/2019 

 

 

20/2/2020 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.2.2  Kế hoạch số 5156 về khảo sát giảng viên về 

chất lượng đào tạo 

Kế hoạch số 5176 về khảo sát giảng viên, 

nhân viên về chất lượng đào tạo 

08/11/2018 

 

29/10/2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H5.5.2.3  Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân 

viên về chất lượng đào tạo năm 2018, 2019. 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H5.5.3.1  - Công văn số 2153-CV/HVBC&TT ngày 

08/5/2019 của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền về việc góp ý vào dự thảo quy chế. 

- Công văn số 2664-CV/HVBCTT ngày 

10/7/2020 của Học viện Báo chí và Tuyên 

2019-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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truyền về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu 

nội bộ. 

- Thông báo số 3667-TB/HVBCTT ngày 

18/9/2020 của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền về việc rà soát, sửa đổi bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy. 

H5.5.3.2  - Báo cáo số 39/BC-CĐHV ngày 15/12/2018 

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 

2018 và phương hướng năm 2019.  

- Báo cáo số 38/BC-CĐHV ngày 02/12/2019  

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 

2019 và phương hướng năm 2020. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.4.1  Văn bản liên quan đến đăng ký nhu cầu đào 

tạo bồi dưỡng năm 2018, 2019 và 2020 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.4.2  Kế hoạch số 1672/KH-HVBC&TT ngày 

18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018. 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 



26 
 

- Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 

01/4/2019 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng cho viên chức năm 2019. 

H5.5.4.3  Quyết định mở lớp bồi dưỡng. 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.4.4  Quyết định cử đi học 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.4.5  Thống kê số lượng CBGV được đi học tập và 

các hình thức học tập 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.5.1  Quyết định số 3901 về việc Ban hành Quy 

chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về chất lượng đào tạo 

Quyết định số 612 về việc Ban hành Quy chế 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo 

31/8/2019 

 

 

20/2/2020 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.5.2  Kế hoạch số 6529-KH/HVBCTT ngày 

05/12/2018 về Khảo sát cán bộ, giảng viên và 

người lao động về chất lượng hoạt động của 

cán bộ quản lý 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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- Kế hoạch số 6350-KH/HVBCTT ngày 

05/12/2019 về Khảo sát cán bộ, giảng viên và 

người lao động về chất lượng hoạt động của 

cán bộ quản lý 

H5.5.5.3  Báo cáo kết quả khảo sát 2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.6.1  Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc 

ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

17/01/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.6.2  Kế hoạch số 1672/KH-HVBC&TT  ngày 

18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018. 

- Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 

01/4/2019 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng cho viên chức năm 2019. 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.6.3  Thống kê số lượng cán bộ đào tạo, bồi dưỡng. 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H5.5.6.4  Số liệu thống kê về độ tuổi, trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm công tác của đội ngũ giảng 

viên 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.6.5  Các biện pháp đánh giá sự tiến bộ của giảng 

viên trẻ:  

- Quyết định số: 2901/QĐ-HVBCTT-ĐT 

ngày 08/10/2013 về việc ban hành Quy định 

chế độ làm việc đối với giảng viên của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền. 

- Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 

17/01/2018 của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Kế hoạch số 3479/KH-HVBC&TT ngày 

13/8/2018 Kế hoạch triển khai Phong trào thi 

đua dạy tốt, phục vụ tốt năm 2018-2019. 

- Kế hoạch số 1737-KH/HVBC&TT ngày 

08/4/2019 về tổ chức phong trào “Giờ giảng 

chất lượng cao” đợt 2 năm học 2018-2019. 

- Kế hoạch số 500/KH-HVBC&TT ngày 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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31/01/2018 Kế hoạch thi giảng viên giỏi lần 

III năm 2018 cấp cơ sở. 

H5.5.6.6  Các chính sách, chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giảng viên của Học viện 

Học viện  

- Chính sách của HV: 

+ Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 

17/01/2018 của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

+ Quyết định số 2901/QĐ-HVBCTT-ĐT 

ngày 08/10/2013 của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền về việc ban hành Quy định chế 

độ làm việc đối với giảng viên của 

HVBC&TT. 

+ Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 

24/4/2018 của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại 

HVBC&TT. 

2018  

 

 

 

Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ 

Chí Minh 

 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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- Quyết định cử đi bồi dưỡng. 

- Quyết định mở lớp bồi dưỡng. 

H5.5.6.7  Hướng dẫn số 5460-HD/HVBC&TT ngày 

26/11/2018  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi 

đua năm 2018. 

- Hướng dẫn số 4752-HD/HVBC&TT ngày 

22/10/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập 

thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua 

năm 2019. 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.7.1  Đề án tuyển sinh của Học viện năm 2018, 

2019, 2020. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.7.2  Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển 

dụng về chất lượng đào tạo 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.7.3  Mẫu phiếu khảo sát cựu sinh viên và nhà 

tuyển dụng 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.7.4  Báo cáo kết quả khảo sát cựu sinh viên và nhà 

tuyển dụng về chất lượng đào tạo 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 



31 
 

H5.5.7.5  Bảng thống kê giảng viên hướng dẫn đề tài 

sau đại học 2018, 2019, 2020. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.8.1  Kế hoạch số 1672/KH-HVBC&TT  ngày 

18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018. 

- Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 

01/4/2019 Kế hoạch tổ chức các lớp bồi 

dưỡng cho viên chức năm 2019 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.8.2  Quyết định cử đi học 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.8.3  Dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.9.1  Quyết định số 6613/QĐ-HVCTQG ngày 

28/12/2017 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2018 cho HVBCTT 

Quyết định số 7893/QĐ-HVCTQG ngày 

21/12/2018 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2019 cho HVBCTT 

 Quyết định số 6620/QĐ-HVCTQG ngày 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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23/12/2019 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2020 cho HVBCTT 

H5.5.9.2  Kế hoạch số 256 KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về Hoạt động khoa học năm 2018 

của HVBCTT 

Kế hoạch số 167 KH/HVBCTT ngày 

11/1/2019 về Hoạt động khoa học năm 2019 

của HVBCTT 

Kế hoạch số 6366 KH/HVBCTT ngày 

27/12/2019 về Hoạt động khoa học năm 

2020của HVBCTT 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.9.3  Kế hoạch số 257KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về hoạt động khoa học sinh viên 

năm 2018 

Kế hoạch số 6039 KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về hoạt động khoa học sinh viên 

năm 2019 

Kế hoạch số 6365 KH/HVBCTT ngày 

27/12/2019 về hoạt động khoa học sinh viên 

năm 2020 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H5.5.9.4  Danh sách Hội thảo khoa học các cấp của 

Học viện BCTT từ 2018 đến 2020. 

 

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H5.5.9.5  Biên bản HT KH SV 2018, 2019, 2020 

 

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H5.5.9.6  Danh sách đề tài khoa học cấp bộ 

 

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H5.5.9.7  Trích một số kỷ yếu Hội thảo từ 2018 - 2020 2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H5.5.10.1  Quyết định số 3901 về việc Ban hành Quy 

chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

về chất lượng đào tạo 

31/8/2019 

 

 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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Quyết định số 612 về việc Ban hành Quy chế 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo 

20/2/2020 

H5.5.10.2  Các kế hoạch khảo sát theo năm học 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.10.3  Các mẫu phiếu khảo sát 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H5.5.10.4  Báo cáo kết quả khảo sát 2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

 

DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 6 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC6 MC dùng 

chung 

H6.6.1.1  Quyết định số 4329-QĐ/HVBCTT về Chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh 

viên 

30/9/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H6.6.1.2  - Website Học viện trong Chuyên Mục Đời 

sống sinh viên: https://ajc.hcma.vn/Pages/doi-

dong-sinh-vien.aspx 

2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H6.6.1.3  Kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân 

sinh viên đầu khóa hàng năm 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H6.6.1.4  Kế hoạch hoạt động đoàn của Đoàn thanh 

niên Học viện theo năm học. 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.1.5  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa 

về chất lượng đào tạo 

 

2018,2019 Trung tâm Khảo 

thí và KĐCLĐT 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

 

H6.6.1.6  Thống kê danh sách sinh viên làm bài Thu 

hoạch Chính trị đầu khóa không đạt. 

2018,2019 Phòng 

CTCT&HTSV 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.3.1  Quyết định số 4536/QĐ-HVBCTT-ĐT về 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định đánh 

11/10/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

https://ajc.hcma.vn/Pages/doi-dong-sinh-vien.aspx
https://ajc.hcma.vn/Pages/doi-dong-sinh-vien.aspx
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giá kết quả rèn luyện của sinh viên của Giám 

đốc Học viện 

H6.6.3.2  Website Học viện: 

 https://ajc.hcma.vn/Pages/thong-

bao.aspx?CateID=672&ItemID=10093 

- Sổ tay sinh viên (Tài liệu Lưu hành nội bộ 

của Học viện) 

 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.3.3  Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt công dân 

sinh viên đầu khóa 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.3.4  Một số Kế hoạch tổ chức hoạt động của Đoàn 

Thanh niên 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.3.5  Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của 

Phòng CTCT&HTSV 

 

2018-2020 Phòng 

CTCT&HTSV 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.3.6  Thông báo về kỷ luật sinh viên theo học kỳ 2018-2020 Phòng 

CTCT&HTSV 

Học viện Báo chí 

 

https://ajc.hcma.vn/Pages/thong-bao.aspx?CateID=672&ItemID=10093
https://ajc.hcma.vn/Pages/thong-bao.aspx?CateID=672&ItemID=10093
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và Tuyên truyền 

H6.6.4.1  Báo cáo tổng kết công tác Đảng theo năm và 

phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo 

 

2018-2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H6.6.4.2  Báo cáo tổng kết công tác của Học viện theo 

năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp 

theo 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.4.3  Báo cáo chính trị ĐHĐB Đoàn thanh niên 

Học viện khóa XI, NK 2019 - 2022. 

 

2019 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.4.4  Kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 

cho sinh viên 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.4.5  Văn bản sau Đại hội ĐBĐB Học viện BCTT 

lần thứ XI, NK 2020 - 2025 (thống kê số 

lượng phát triển Đảng viên). 

2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H6.6.4.6  Các Quyết định cử cán bộ đoàn tham gia Hội 

thảo khoa học, tập huấn công tác đoàn… 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H6.6.4.7  Quyết định khen thưởng của Đoàn thanh niên 

Học viện. 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.5.1  Quyết định v/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng Nhà KTX sinh viên 

(A5) - HVBCTT 

4/11/2016 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.5.2  Hợp đồng thi công xây dựng nhà Ký túc xá 

sinh viên A5 - HVBCTT 

28/12/2016 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.5.3  Bảng tiến độ thi công phần thân nhà A5 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.5.4  Bảng tiến độ hoàn thiện nhà A5 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.6.1  Kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên Học 

viện. 

 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.6.2  Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên của Đoàn Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền nhiệm kỳ 2019 - 2022 

 

2019 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H6.6.6.3  Báo cáo Tổng kết công tác Đảng hàng năm 

của Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền.  

 

2018-2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền.  

 

 

H6.6.6.4  Quyết định khen thưởng tập thể lớp và cá 

nhân sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt theo 

từng năm học. 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.6.5  Quyết định khen thưởng của Đoàn thanh niên 

Học viện. 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.7.1  Quyết định số 4329-QĐ/HVBCTT về Chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh 

viên 

30/9/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.7.2  Quyết định cử sinh viên đi thực tập. 

 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.7.3  Quyết định tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển 

sinh và hướng nghiệp AJC OpenDay… 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H6.6.7.4  Hình ảnh - Website Học viện trong Chuyên 

Mục Sinh viên khởi nghiệp: 

https://ajc.hcma.vn/Pages/co-hoi-viec-

lam.aspx?ItemID=12461&CateID=763 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.7.5  Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên sau 01 

năm tốt nghiệp. 

2018,2019 Trung tâm Khảo 

thí và KĐCLĐT 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

 

H6.6.8.1  Kế hoạch khảo sát và Báo cáo kết quả khảo 

sát tình trạng việc làm của sinh viên sau 01 

năm tốt nghiệp năm 2018, 2019. 

 

2018,2019 Trung tâm Khảo 

thí và KĐCLĐT 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

 

H6.6.8.2  Các kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan 

đến kỹ năng mềm cho đoàn viên sinh viên. 

 

2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H6.6.8.3  Tổng kết công tác Đoàn theo năm học. 2018-2020 Đoàn thanh niên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

 

 

https://ajc.hcma.vn/Pages/co-hoi-viec-lam.aspx?ItemID=12461&CateID=763
https://ajc.hcma.vn/Pages/co-hoi-viec-lam.aspx?ItemID=12461&CateID=763
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DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 7 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC7 MC dùng 

chung 

H7.7.1.1  Quyết định số 3500 QĐ/HVBCTT-KH về 

việc ban hành Kế hoạch trung hạn hoạt động 

khoa học giai đoạn 2020 - 2035 

31/12/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H7.7.1.2  Quyết định số 6613/QĐ-HVCTQG ngày 

28/12/2017 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2018 cho HVBCTT 

Quyết định số 7893/QĐ-HVCTQG ngày 

21/12/2018 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2019 cho HVBCTT 

 Quyết định số 6620/QĐ-HVCTQG ngày 

23/12/2019 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2020 cho HVBCTT 

2017-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H7.7.1.3  Kế hoạch số 256 KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về Hoạt động khoa học năm 2018 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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của HVBCTT 

Kế hoạch số 167 KH/HVBCTT ngày 

11/1/2019 về Hoạt động khoa học năm 2019 

của HVBCTT 

Kế hoạch số 6366 KH/HVBCTT ngày 

27/12/2019 về Hoạt động khoa học năm 2020 

của HVBCTT 

H7.7.1.4  Kế hoạch số 257KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về hoạt động khoa học sinh viên 

năm 2018 

Kế hoạch số 6039 KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về hoạt động khoa học sinh viên 

năm 2019 

Kế hoạch số 6365 KH/HVBCTT ngày 

27/12/2019 về hoạt động khoa học sinh viên 

năm 2020 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H7.7.1.5  Quy chế QLKH theo QĐ số 881/ QĐ – 

HVBCTT & TT  

25/9/2011 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.1.6  Thống kê kinh phí khoa học và công nghệ 2018-2020 Học viện Báo chí  
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hàng năm. và Tuyên truyền 

H7.7.1.7  Thống kê tỷ lệ các đề tài/dự án hoàn thành 

đúng hạn/ quá hạn so với kế hoạch đã đăng ký 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.1.8  Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và 

2019- 2020  

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.2.1  Quyết định số 6527 QĐ/HVBCTT-KH về 

việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt 

động nhóm nghiên cứu mạnh ở Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền. 

31/12/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.2.2  Một số Quyết định, Hợp đồng, biên bản 

nghiệm thu và thanh lý các đề tài cấp bộ, nhà 

nước từ 2018 – 2020  

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H7.7.2.3  Có bảng thống kê tỷ lệ đề tài đạt yêu cầu so 

với tổng số đề tài, dự án được triển khai thực 

hiện 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H7.7.3.1  Quy chế QLHĐ khoa học ban hành theo QĐ 

số 881/ QĐ – HVBCTT & TT  

25/9/2011 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.3.2  Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành theo QĐ số 

1818/QĐ- HVBC&TT  

24/4/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H7.7.3.3  Thống kê hàng năm về số lượng bài báo năm 

2018- 2019 

2018-2019 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H7.7.3.4  Thống kê hàng năm của trường về tỷ lệ các 

bài báo đăng trên tạp chí quốc tế so với số 

lượng giảng viên cơ hữu, dự án khoa học và 

công nghệ được thực hiện tại đơn vị năm 

2018- 2019 

2018-2019 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H7.7.3.5  Thống kê công bố quốc tế của cán bộ, giảng 

viên Học viện từ 2018 - T5/2020 

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H7.7.4.1  Thống kê các đề tài thực hiện với các đối tác 

bên ngoài  

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H7.7.4.2  Thống kê các đề tài, dự án KH – CN được 

chuyển giao thành các giáo trinh, tài liệu 

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 
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tham khảo, tài liệu tham khảo chuyên môn chí và Tuyên 

truyền 

H7.7.4.3  Thống kê các dự án thực hiện với các đối tác 

bên ngoài  

2018-2020 Ban Quản lý khoa 

học Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 

 

H7.7.4.4  Biên bản thỏa thuận giữa Viện FES với Học 

viện năm 2018; 2019; 2020 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.4.5  Một số văn bản hợp tác nghiên cứu khoa học 

giữa giảng viên Học viện BCTT với các đối 

tác bên ngoài 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H7.7.5.1  Quy chế QLHĐ khoa học ban hành theo QĐ 

số 881/ QĐ – HVBCTT & TT  

25/9/2011 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.5.2  Bảng thống kê kinh phí khoa học và công 

nghệ hàng năm. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H7.7.5.3  Bảng thống kê hàng năm về tỷ lệ chi cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học sinh viên từ năm 

2018 đến năm 2020. 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H7.7.6.1  Quyết định số 6527 QĐ/HVBCTT-KH về 

việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt 

31/12/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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động nhóm nghiên cứu mạnh ở Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền. 

H7.7.6.2  Quyết định số 6613/QĐ-HVCTQG ngày 

28/12/2017 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2018 cho HVBCTT 

Quyết định số 7893/QĐ-HVCTQG ngày 

21/12/2018 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2019 cho HVBCTT 

 Quyết định số 6620/QĐ-HVCTQG ngày 

23/12/2019 v/v giao nhiệm vụ khoa học và 

kinh phí năm 2020 cho HVBCTT 

2017-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H7.7.6.3  Kế hoạch số 256 KH/HVBCTT ngày 

15/1/2018 về Hoạt động khoa học năm 2018 

của HVBCTT 

Kế hoạch số 167 KH/HVBCTT ngày 

11/1/2019 về Hoạt động khoa học năm 2019 

của HVBCTT 

Kế hoạch số 6366 KH/HVBCTT ngày 

27/12/2019 về Hoạt động khoa học năm 2020 

của HVBCTT 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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H7.7.6.4  Bảng thống kê hướng dẫn luận văn năm 2018, 

2019, 2020 

Danh sách Tổng hợp công khai danh sách 

luận văn năm 2018  

Danh sách Tổng hợp công khai danh sách 

luận án năm 2018 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H7.7.6.5  Bảng thống kê tổng số kinh phí do các hoạt 

động khoa học và công nghệ mang lại từ năm 

2018 đến 2020 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

 

DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 8 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC8 MC dùng 

chung 

H8.8.1.1  Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của 

HVCTQGHCM 9/2014 

 

 

9/2014 Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

 



48 
 

H8.8.1.2  Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền đến năm 2025, tầm nhìn 2035. 

01/02/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H8.8.1.3  Báo cáo chính trị tại ĐHĐB Đảng bộ Học 

viện BCTT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H8.8.1.4  Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 

và xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2019 

 

2018 Ban Hợp tác quốc 

tế Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H8.8.1.5  Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 

2019 ; Bảng tổng hợp công tác đối ngoại năm 

2019 (đoàn ra, đoàn vào, hội thảo, thỏa thuận, 

biên bản ghi nhớ); Bảng tổng hợp đăng ký kế 

hoạch đối ngoại năm 2020. 

2019 Ban Hợp tác quốc 

tế Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H8.8.1.6  Bảng thống kê các văn bản, thỏa thuận hợp 

tác quốc tế đã ký kết năm 2018, 2019. 

 

 

 

2018, 2019 Ban Hợp tác quốc 

tế Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 
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H8.8.1.7  Báo cáo liên kết đào tạo với nước ngoài (Phục 

vụ công tác của Đoàn kiểm tra của BGDĐT 

tại HV năm 2019) 

 

2019 Ban Hợp tác quốc 

tế Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H8.8.1.8  Dự thảo Quy chế quản lý người nước ngoài 

học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

2020 Ban Hợp tác quốc 

tế Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H8.8.2.1  Quyết định số 1216/QĐ-HVBCTT về việc 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động Hợp tác 

quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền  

04/4/2017 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H8.8.2.2  Dự thảo Quy chế quản lý người nước ngoài 

học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền  

 

2020 Ban Hợp tác quốc 

tế Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H8.8.2.3  Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại hàng 

năm của Học viện BCTT. 

 

2018 - 2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 



50 
 

H8.8.3.1  Báo cáo chính trị tại ĐHĐB Đảng bộ Học 

viện BCTT lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

2020 Đảng ủy Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H8.8.3.2  Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm và 

xây dựng kế hoạch đối ngoại năm tiếp theo 

của Học viện BCTT 

2018 - 2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H8.8.3.3  Một số biên bản ghi nhớ, hợp tác về lý luận 

chính trị 

2018 - 2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H8.8.4.1  Quyết định số 6527 QĐ/HVBCTT-KH về 

việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt 

động nhóm nghiên cứu mạnh ở Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền. 

31/12/2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H8.8.4.2  QĐ số 1545B và 1544B về việc thành lập HĐ 

tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh. 

27/3/2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H8.8.4.3  QĐ 1679B, QĐ 1712B, QĐ 1769B và 1781B  

về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh 

5/4/2019 

10/4/2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
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DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 9 

 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC9 MC dùng 

chung 

H9.9.1.1  
Thống kê số lượng đề tài khoa học là giáo 

trình 
2018-2020 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.1.2  
Thống kê kinh phí giành cho đề tài khoa học 

là giáo trình 
2018-2020 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.2.1  Thống kê Danh mục giáo trình trong thư viện 2020 

Trung tâm Thông 

tin khoa học Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H9.9.2.2  
Dự trù kinh phí bổ sung tài liệu, giáo trình thư 

viện 
2018-2020 

Trung tâm Thông 

tin khoa học Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H9.9.2.3  
Thống kê số lượt lưu thông giáo trình trong 

thư viện 
2020 

Trung tâm Thông 

tin khoa học Học 
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viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

H9.9.2.4  
Bảng tổng hợp khảo sát nhu cầu tin thư viện 

truyền thống 
2020 

Trung tâm Thông 

tin khoa học Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H9.9.2.5  

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài 

lòng về giáo trình phục vụ học tập trong thư 

viện 

2020 

Trung tâm Thông 

tin khoa học Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H9.9.3.1  
Bảng thống kê số lượng và diện tích phòng 

học, giảng đường, phòng thực hành… 
2020 

Phòng Quản trị và 

Quản lý ký túc xá 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 

 

H9.9.3.2  
Báo cáo khảo sát sinh viên cuối khóa về chất 

lượng đào tạo năm 2018, 2019. 
2018-2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.4.1  

Các kế hoạch khảo sát sinh viên đại học chính 

quy cuối khóa về chất lượng đào tạo theo năm 

học 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  



53 
 

H9.9.4.2  
Mẫu phiếu khảo sát sinh viên đại học chính 

quy cuối khóa về chất lượng đào tạo 

2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.4.3  
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa 

về chất lượng đào tạo năm 2018, 2019 

2018-2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.5.1  
Quyết định v/v thanh lý tài sản công của Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 
2018 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.5.2  

Biên bản đánh giá hiện trạng tài sản năm 

2018 

 

2018 

Phòng Quản trị 

và Quản lý ký túc 

xá Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H9.9.5.3  
Biên bản xác nhận hiện trạng tài sản thanh lý 

năm 2019. 
2019 

Phòng Quản trị 

và Quản lý ký túc 

xá Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

 

H9.9.6.1  

Hợp đồng kinh tế v/v mua phần mềm Quản lý 

tài sản năm 2019 

 

2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  
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H9.9.6.2  
Biên bản nghiệm thu và Thanh lý Hợp đồng 

mua Phần mềm Quản lý tài sản. 
2019 

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.7.1  

Quyết định v/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng Nhà KTX sinh viên 

(A5) - HVBCTT 

4/11/2016 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H9.9.7.2  
Hợp đồng thi công xây dựng nhà Ký túc xá 

sinh viên A5 - HVBCTT 

28/12/2016 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.7.3  
Bảng tiến độ thi công phần thân nhà A5 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.7.4  
Bảng tiến độ hoàn thiện nhà A5 2018-2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H9.9.8.1  
Bản vẽ Quy hoạch chi tiết Xây dựng tỷ lệ 

1/500 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

2018 Sở Quy hoạch 

Kiến trúc Hà Nội 
 

H9.9.8.2  
Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch do 

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cấp năm 2019. 

2019 Ủy ban Nhân dân 

TP Hà Nội 
 

H9.9.9.1  
Biên bản nghiêm thu về PCCC tòa nhà A1 

của CATP Hà Nội 

2020 CATP Hà Nội 
 

H9.9.9.2  
Biên bản nghiêm thu về PCCC tòa nhà A3, 

A4 của CATP Hà Nội 

2020 CATP Hà Nội 
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DANH MỤC MINH CHỨNG KHUYẾN NGHỊ TIÊU CHUẨN 10 

Mã MC 

Tên cụ thể các minh chứng 
Ngày 

 ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
MCKNTC10 MC dùng 

chung 

H10.10.1.1 

 

 Báo cáo thuyết minh phương án tự chủ giai 

đoạn 2020 - 2022 

2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H10.10.1.2  Báo cáo tổng kết công tác tài chính hậu cần 

năm học 

2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H10.10.1.3  Bảng tổng hợp nguồn thu và phương án phân 

bổ quỹ hàng năm 

 

2020 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H10.10.1.4  Báo cáo Tổng kết công tác quản lý tài chính 5 

năm giai đoạn 2014 - 2019 và kiến nghị, đề 

xuất trong thời gian tới. 

2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H10.10.1.5  Báo cáo tổng hợp nguồn thu tài chính Học 

viện BCTT giai đoạn 2016 - 2020. 

2020 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 
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H10.10.2.1  Báo cáo tự kiểm tra tài chính, kế toán 6 tháng 

cuối năm 2019 và cả năm 2019 

 

2019 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H10.10.2.2  Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định 

số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của CP  

30/3/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H10.10.2.3  Báo cáo tổng hợp nguồn thu năm 2019. 

 

2019 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

H10.10.2.4  Bảng thống kê phân bổ nguồn lực cho các 

mặt hoạt động của Học viện 

2020 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H10.10.3.1  Công văn số 2664-CV/HVBCTT v/v góp ý 

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế chi tiêu nội bộ. 

10/7/2020 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền  

H10.10.3.2  Thông báo số 2230-TB/HVBCTT-KHTC v/v 

Lập kế hoạch nhiệm vụ tài chính năm 2021 

 

16/6/2020 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

 



57 
 

Tuyên truyền 

H10.10.3.3  Công văn số 741-CV/HVCTQG v/v hướng 

dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế 

hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021 - 

2023. 

15/6/2020 Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 
 

H10.10.4.1  Bảng thống kê phân bổ nguồn lực cho các 

mặt hoạt động của Học viện  

 

2020 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H10.10.4.2  Bảng thống kê kinh phí chi cho học bổng/ 

tổng nguồn thu của Học viện 

2020 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H10.10.5.1  Thống kê kinh phí đầu tư cho tài sản cố định 

và cơ sở vật chất của Học viện năm 2018, 

2019 

2018-2019 Ban Kế hoạch - 

Tài chính Học 

viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

 

H10.10.5.2  Danh sách  khen thưởng trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học năm 2018 của Học viện 

2018 Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền 
 

 


